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THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH15 ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 3 như sau:
“3. Khoản dự phòng rủi ro được sử dụng chung để bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình hoạt động sau khi đã trừ đi giá trị thu hồi của tài sản, sau khi được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và tổ chức bảo hiểm (nếu có).”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 6 như sau:
“3. Các khoản tái cấp vốn:
3.1. Phân loại các khoản tái cấp vốn:
a) Nhóm 1: Các khoản tái cấp vốn trong hạn.
b) Nhóm 2 bao gồm:
(i) Các khoản tái cấp vốn đã quá hạn dưới 1 năm; 
(ii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần đầu.
c) Nhóm 3 bao gồm:
(i) Các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm; 
(ii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ hai.
d) Nhóm 4 bao gồm: 
(i) Các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm; 
(ii) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ lần thứ ba;
đ) Nhóm 5 bao gồm: 
(i) Các khoản tái cấp vốn hạn đã quá hạn từ 3 năm trở lên; 
(ii) Các khoản tái cấp vốn không có thời hạn thanh toán; 
(iii) Các khoản nợ được khoanh; 
(iv) Các khoản tái cấp vốn được gia hạn nợ từ lần thứ tư trở lên.
3.2. Nguyên tắc phân loại các khoản tái cấp vốn:
Trường hợp một khoản tái cấp vốn có các tiêu chí phân loại thỏa mãn đồng thời hai nhóm khác nhau trở lên thì khoản tái cấp vốn này được xếp vào nhóm có độ rủi ro cao nhất.”
3. Sửa đổi khoản 4, Điều 6 như sau:
“4.Thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước (NN&NSNN):
a) Nhóm 1 bao gồm:
(i) Các khoản thanh toán với NN&NSNN trong hạn (có quy định thời hạn trả nợ nhưng chưa đến hạn thanh toán);
(ii) Các khoản thanh toán với NN&NSNN có hồ sơ, tài liệu không quy định thời hạn trả nợ, đã phát sinh dưới 1 năm nhưng chưa được hoàn trả.
b) Nhóm 2 bao gồm:
(i) Các khoản tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Luật NHNN phải hoàn trả trong năm ngân sách đã quá hạn dưới 5 năm;
(ii) Các khoản thanh toán với NN&NSNN có hồ sơ, tài liệu không quy định thời hạn trả nợ, đã phát sinh từ 1 năm đến dưới 5 năm nhưng chưa được hoàn trả;
(iii) Các khoản thanh toán với NN&NSNN đã quá hạn dưới 5 năm.
c) Nhóm 3 bao gồm:
(i) Các khoản tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước theo quy định tại Luật NHNN phải hoàn trả trong năm ngân sách đã quá hạn trên 5 năm;
(ii) Các khoản thanh toán với NN&NSNN có hồ sơ, tài liệu không quy định thời hạn trả nợ, đã phát sinh từ 5 năm trở lên nhưng chưa được hoàn trả.
(iii) Các khoản thanh toán với NN&NSNN đã quá hạn trên 5 năm”. 
4. Sửa đổi nội dung tại tiết b, khoản 2, Điều 7 như sau:
“b) Hoạt động đầu tư chứng khoán trên thị trường tài chính quốc tế:
(i) Đối tượng: các loại chứng khoán đang đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế bị giảm giá so với giá trị ghi trên sổ kế toán.  
(ii) Phương pháp tính dự phòng:

	Dự phòng cụ thể đối với chứng khoán
	=
	∑
	Số lượng từng loại chứng khoán bị giảm giá
	x
	Giá trị chứng khoán ghi trên sổ kế toán
	-
	Giá thị trường của  chứng khoán


Trong đó:
- Số lượng từng loại chứng khoán bị giảm giá tại thời điểm xác định dự phòng rủi ro;
- Giá trị chứng khoán ghi trên sổ kế toán là giá trị ghi sổ của chứng khoán tại thời điểm xác định dự phòng rủi ro;
- Giá trị thị trường của chứng khoán là giá đóng cửa lấy từ nguồn Bloomberg hoặc Reuters hoặc phương tiện khác đối với những loại chứng khoán không lấy được từ nguồn Bloomberg hoặc Reuters tại thời điểm xác định dự phòng rủi ro.
- Nếu thời điểm xác định dự phòng rủi ro là ngày nghỉ thì giá đóng cửa được lấy vào ngày làm việc liền kề trước đó.”
5. Bổ sung khoản 2, Điều 8 như sau:
“d) Trường hợp trong năm trích lập dự phòng rủi ro, NHNN có chênh lệch thu < chi: NHNN không thực hiện trích lập dự phòng rủi ro”.
6. Sửa đổi khoản 2, Điều 12 như sau:
“2. Các thành viên hội đồng: Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh Thanh tra hoặc lãnh đạo cấp Vụ được ủy quyền của các Vụ, Cục sau:
a) Vụ Tài chính - Kế toán, Phó Chủ tịch thường trực;
b) Vụ Kiểm toán nội bộ;
c) Vụ Chính sách tiền tệ;
d) Vụ Tín dụng;
đ) Vụ Pháp chế;
e) Vụ Tổ chức cán bộ;
g) Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
h) Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ”.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày          /         /2019.
Điều 3. Tổ chức thi hành	
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:							THỐNG ĐỐC	
- Như Điều 4;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, PC, TCKT (5 bản).
